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NHÂN DANH 

                                        

 
                     ỰC 19 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

-                                            

          -                  : Bà Nguyễn Thị Mùi. 

                     :  

Ô g Chu Mi h Đô . 

Ông Nguyễn Tấn Quý. 

-   ư ký    ê   o : Bà Long Thu Nguyệt - Thư ký Tòa     hâ  dâ  khu 

vực 19 - Thành ph  Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 19 - Thành phố H  Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễ  Đì h Kiê  - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 th  g             t i tr  s  T       hâ  dâ  khu vực 19 - 

Thành ph  Hồ Ch  Mi h   t    s  th   cô g khai v     th   ý s  

194/2026/TLST-DS ngày 29/01/2026 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài 

s  ”  the  Quyết đị h đưa v  án ra xét x  s  176/2026/QĐ   T-    g y 

           gi a c c đư  g sự: 

Nguy   đơ : Bà Nguyễn Thị Ngọc E  si h      9 8; địa chỉ: Tổ A, ấp E, 

xã P, Thành ph  Hồ Chí Minh. 

Bị đơ : Bà Nguyễn Thị Hồng K  si h      98 ; địa chỉ: Tổ A, ấp E, xã 

P, Thành ph  Hồ Chí Minh; địa chỉ liên hệ: Ấp T, xã V, Thành ph  Hồ Chí 

Minh. 

 

N I DUNG VỤ ÁN: 
 

- The  đ   kh i kiện, biên b n lấy lời khai  guyê  đ   trì h b y:    v  

bà K có quan hệ quen biết vì   cù g địa phư  g. Ngày 05/01/2022, bà K vay bà 

s  tiề    .   .    đồng, thời h   vay            đến ngày 05/01/2023, bà K 

ph i thanh toán hết c  tiền g c v   ãi. Tuy  hiê   đến h n bà K không thanh 

toán cho bà một lần mà thanh toán mỗi tháng kho  g  .   .    đồ g đến vài 

triệu. T  h đế            b  K tr  được  7.   .    đồng, còn nợ l i 
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 3.   .    đồ g. N         b  đã kh i kiện bà K t i Tòa án nhân dân huyện 

Phú Giáo, tỉ h  ì h  ư  g. T i Tòa án ngày 19/6/2025, bà và bà K đã tổng 

hợp l i tiền g c và lãi, bà K nợ bà s  tiề   3.   .    đồng. Hai bên lập v   b n 

thỏa thuận, bà K có ký tê       tay  b  K cam kết trong thời gian 06 tháng (ngày 

19/12/2025) sẽ thanh toán hết nợ  3.   .    đồ g ch  b . Đến h n ngày 

19/12/2025, bà liên hệ thì bà K không tr  lời, không thực hiệ   ghĩa v  thanh 

toán. T i đ   kh i kiện, bà yêu cầu bà K ph i tha h t     3.   .    đồng và 

 .  8.    đồng tiền lãi. T i phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 

khai chứng cứ và hòa gi i bà Nguyễn Thị Ngọc E rút một phần yêu cầu kh i 

kiệ  đ i với yêu cầu  .  8.    đồng lãi suất. Bà Nguyễn Thị Ngọc E yêu cầu 

bà K thanh toán cho bà nợ g c  3.   .    đồng, không yêu cầu lãi suất. 

- Bị đ   b  Nguyễn Thị Hồng K đã được triệu tập hợp lệ tham gia phiên 

tòa  hư g vắng mặt không lý do, không có ý kiến với yêu cầu kh i kiện của 

 guyê  đ  . 

- Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 19 - Thành ph  Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa có ý kiến: 

Việc tuân theo pháp luật của  gười tiến hành t  t ng và của đư  g sự từ 

khi th  lý v  á  cũ g  hư t i phiê  tòa    đú g quy định của pháp luật. 

Về nội dung v    : Nguyê  đ   kh i kiện bị đ   tra h chấp hợp đồng 

vay tài s  . C   cứ giấy vay tiề   g y               c định bị đ   vay của 

 guyê  đ   s  tiề    .   .    đồng. T i biên b n thỏa thuận ngày 19/6/2025 

thì bị đ   cò   ợ  guyê  đ    3.   .    đồ g. C   cứ Điều 92 Bộ luật T  

t ng dân sự         ; Điều 466, 468 Bộ luật Dân sự  có c   cứ để chấp nhận 

yêu cầu kh i kiện của  guyê  đ   yêu cầu bị đ   tr  nợ g c. Đ i với yêu cầu 

 ãi d   guyê  đ   rút  ột phần yêu cầu  ê  đề nghị đì h chỉ. Đề nghị Hội đồng 

xét x  xem xét, quyết định. 

NHẬ   ỊNH C A TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  v     đã được 

xem xét t i phiên tòa; sau khi Kiểm sát viên phát biểu về việc chấp hành pháp 

luật t  t ng dân sự của  gười tiến hành t  t ng và của đư  g sự, về nội dung v  

án, Hội đồng xét x  nhậ  định: 

     ề qua  hệ pháp luật v  th   quyề  gi i quyết: Nguyê  đ    ộp đ   

kh i kiện tranh chấp hợp đồng vay tài s n với bị đ   t i Tòa án nhân dân khu 

vực 19 - Thành ph  Hồ Chí Minh. Hiện bị đ   có hộ kh u thường trú t i xã P, 

Thành ph  Hồ Chí Minh.    đó  qua  hệ tranh chấp    “Tra h chấp hợp đồng 

vay tài s  ” được quy định t i kho   3 Điều     Điều 35 của Bộ luật T  t ng 

dân sự           s a đổi bổ su g         . 

[2] Về sự vắng mặt của đư  g sự: Nguyê  đ   b  Nguyễn Thị Ngọc E có 
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đ    i    t    vắng mặt. Bị đ   b  Nguyễn Thị Hồng K đã được triệu tập hợp 

lệ lần thứ    (hai) để tha  gia phiê  tòa  hư g vắng mặt nên Hội đồng xét x  

tiến hành xét x  vắng mặt c c đư  g sự the  quy định t i điểm b kho     Điều 

227; kho     Điều 228 của Bộ luật T  t ng dân sự           s a đổi bổ sung 

        . 

 3  Nguyê  đ   rút  ột phần yêu cầu kh i kiện về tính lãi suất đ i với bị 

đ  .  iệc rút một phần yêu cầu kh i kiện của  guyê  đ      tự nguyện, phù 

hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét x  chấp nhận. 

[4] Xét chứng cứ  guyê  đ   cung cấp:     b n ngày 05/01/2022, nội 

dung bị đ   vay  guyê  đ   s  tiề    .   .    đồng, thời h n vay là 12 tháng, 

đến ngày 05/01/2023, bị đ   sẽ tr  l i.     b n có bà Nguyễn Thị Hồng K ký, 

ghi rõ họ tê       tay. T i Biên b n thỏa thuận ngày 19/6/2025, nội dung: Các 

bên th ng nhất hiện nay bà K có nợ bà E  3.   .    đồng. Bà K có trách nhiệm 

tr  cho bà E s  tiề   3.   .    đồng trong thời h n 06 tháng kể từ ngày 

19/6/2025. Bên cho vay bà Nguyễn Thị Ngọc E ký tên, ghi rõ họ tên; bên vay 

bà Nguyễn Thị Hồng K ký tên, ghi rõ họ tê       tay. Nguyê  đ   trì h b y 

theo hợp đồng vay ngày 05/01/2022 bị đ   vay s  tiề    .   .    đồng, bị đ   

đã tha h t    được ch   guyê  đ    7.   .    đồng. S  tiền bị đ   cò   ợ l i 

 guyê  đ       3.   .    đồng theo Biên b n thỏa thuận của  guyê  đ    bị 

đ    g y  9        t i Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉ h  ì h  ư  g 

(nay là Tòa án nhân dân khu vực 19 - Thành ph  Hồ Chí Minh). Bị đ   khô g 

ph   đ i về chứng cứ d   guyê  đ   cu g cấp. Như vậy, chứng cứ  guyê  đ   

cung cấp là phù hợp với quy định. 

[5] Xét yêu cầu của  guyê  đ  :  e    t chứng cứ  guyê  đ   cu g cấp 

thì xác định bị đ    ợ  guyê  đ   s  tiề   3.   .    đồng theo Biên b n thỏa 

thuậ   g y  9       . Nguyê  đ   kh i kiện bị đ   yêu cầu thanh toán s  tiền 

nợ g c  3.   .    đồng là phù hợp. Vì vậy, yêu cầu của  guyê  đ      có c   

cứ chấp nhậ  the  quy định t i Điều 463, 466 Bộ luật Dân sự. Nguyê  đ   

không yêu cầu bị đ   về lãi suất nên Hội đồng xét x  không xem xét. 

[6] Xét ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 19 - Thành ph  Hồ 

Ch  Mi h đề nghị chấp nhận yêu cầu kh i kiện của  guyê  đ      phù hợp.  

 7   ề    ph  dâ  sự s  th m: Bị đ   ph i chịu án phí dân sự s  th m 

the  quy định của pháp luật. 

  ì c c  ẽ trê   

 

QUYẾ   ỊNH: 

 

C   cứ vào, 
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- Kho   3 Điều     c c Điều 35, 91, 92, 147, 184, 227, 228, 238, 244, 

      7  v  Điều  73 của  ộ  uật T  t  g dâ  sự           s a đổi bổ sung 

        . 

- C c Điều   3         8 của  ộ  uật  â  sự          s a đổi bổ sung 

        . 

- Điều 26 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ba  Thường v  Qu c hội quy định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và 

s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên x : 

1. Chấp nhận yêu cầu kh i kiện của  guyê  đ   b  Nguyễn Thị Ngọc E 

đ i với bị đ   b  Nguyễn Thị Hồng K về việc “Tra h chấp hợp đồng vay tài 

s  ”. 

Buộc bị đ   b  Nguyễn Thị Hồng K ph i tha h t    ch   guyê  đ   b  

Nguyễn Thị Ngọc E s  tiề   3.   .    đồ g (hai  ư i ba triệu đồng). 

 Kể từ ngày b n án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đ i với c c trường 

hợp c  qua  thi h  h    có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể 

từ  g y có đ   yêu cầu thi hành án của  gười được thi h  h    (đ i với các 

kho n tiền ph i tr  ch   gười được thi h  h   ) ch  đến khi thi hành án xong, 

bên ph i thi hành án còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền còn ph i thi hành 

án theo mức lãi suất quy định t i Điều 357, kho     Điều 468 của Bộ luật Dân 

sự. 

2. Đì h chỉ một phần yêu cầu kh i kiện của  guyê  đ   b  Nguyễn Thị 

Ngọc E đ i với s  tiề   .  8.    đồng (sáu triệu một tr   hai  ư i t    ghì  

đồng) lãi suất. 

3. Về án phí dân sự s  th m: 

- Bị đ   bà Nguyễn Thị Hồng K ph i nộp s  tiề   .   .    đồng (một 

triệu một tr        ư i  ghì  đồng) án phí dân sự s  th m. 

- Hoàn tr  ch   guyê  đ   b  Nguyễn Thị Ngọc E s  tiề  7 8.    đồng 

(b y tr   hai  ư i t    ghì  hai tr   đồng) án phí dân sự s  th    được khấu 

trừ s  tiền t m ứ g    ph  đã  ộp theo Biên lai thu tiền t m ứng án phí, lệ phí 

Toà án s  0000154 ngày 05/01/2026 của Thi hành án dân sự Thành ph  Hồ Chí 

Minh.  

4. Về quyền kháng cáo: Nguyên đ    bị đ   được quyền kháng cáo b n 

án trong thời h      ( ười    )  g y kể từ ngày nhậ  được b n án hoặc b n án 

được niêm yết the  quy định của pháp luật. 

 Trường hợp b      được thi h  h the  quy định t i Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì  gười được thi hành án dân sự   gười ph i thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi h  h    the  quy định t i c c Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 
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hành án dân sự; Thời hiệu thi h  h    được thực hiệ  the  quy định t i Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
 

N     ận:  
- TAND Thành ph  Hồ Chí Minh;  
- VKSND khu vực 19 - Thành ph  Hồ Chí Minh; 

- Thi hành án dân sự Thành ph  Hồ Chí Minh; 

- C c đư  g sự; 

- Lưu:  T  hồ s  v  án. 

TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM  

THẨM PHÁN - CH  TOẠ PHIÊN TOÀ 
 

Nguyễn Thị Mùi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


